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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  HSK nâng cao 2 

Mã học phần:  71MAH240252 Số tin chỉ: 30 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAH240252_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu,  mỗi câu 0.3 điểm , tổng 4.5 điểm ) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

Vận dụng thành 

thục vốn từ 

vựng, và các cấu 

trúc ngữ pháp 

liên quan đến các 

chủ đề trong 

chương trình học 

chinh phục HSK 

cấp 5. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 
50% 

Phần 1, 

Phần 2 
5  

CLO3 

Phát triển được 

kỹ năng phán 

đoán, nhận định 

nhanh các vấn 

đề. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 

50% 
Phần 1, 

Phần 2 
5  
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（1）-（3） 

如果去参加一个有许多陌生人在场的聚会,你首先应该去寻找比较熟悉的人,这对于消

除紧张心理、稳定（1）很有帮助。万一找不到熟人,你也不必紧张,此时先别忙着开

口,而是用耳朵去听,用眼睛去看。（2）打量每个在场的陌生人,如果你发现这些人中,

有一个人和你一样没有熟人,孤单单地坐在角落里,你可以（3）走到他跟前,向他做自

我介绍,同他交谈几句。这时无论是他还是你,都会为摆脱了窘境和孤单而感到高兴。 

 

（1） A 情绪 B情景  C语气  D 印象 
ANSWER: A 

（2） A 仔细 B勤劳   C周到  D 成熟 
ANSWER: A 

（3） A 主动 B友好  C体贴  D 沉默 
ANSWER: A 

 

（4）-（7） 

足球运动之所以能成为当今世界上开展最广、影响最大、最具魅力的体育项目,原因

有两点:一是足球本身的特点,足球比赛（4）简单,易于开展;二是足球运动对抗性强,

技术、战术（5）。比赛常常在高速奔跑中进行,（6）,将高超的个人技术与巧妙的集

体战术融为一体,使得足球运动（7）了一种令人不可抗拒的魅力。毫无疑问,有着如

此丰富内涵和感染力的足球是一种艺术,是当之无愧的“世界第一运动”。 

 

（4） A 规则 B规模  C纪律  D 形势 
ANSWER: A 

（5） A 复杂 B合格  C深刻  D 宝贵 
ANSWER: A 

（6）A 再加上运动员的出色表演 B与教练的指导分不开 

C首先要制定一套计划  D输赢具有偶然性 
ANSWER: A 

 

（7）A产生  B 成长 C导致  D 成立 
ANSWER: A 

 

（8）-（11） 

过程是一根线,结果是一个点。就拿登山来说,在登山的过程中,你可以走走停停,欣赏

鲜花,（8）美景,享受清风的抚摸,静听小鸟的鸣唱。这一路上的胜景,就好像用一根

线串在一起,串成一连串的幸福,系在心间。而登山的结果,就是登上山顶。也许在山

顶你能享受到一种征服山峰的幸福,但这种幸福（9）是 暂时的,因为山顶只是一个点,

你终究要从这个点走下来,随着你走下山顶,那种在山顶上的幸福感也就（10）了。 

过程是绵长的,结果是短暂的。一根线的幸福,是拥有无数点的幸福,而一个点的

幸福,（11）瞬间就会过去。 

 

（8） A 游览 B想象  C传播  D 思考 
ANSWER: A 
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（9） A 毕竟 B未必  C幸亏  D 反正 
ANSWER: A 

 

（10）A 消失 B落后  C退步  D 省略 
ANSWER: A 

 

（11） A 在漫长的人生旅途中  B 在征服大自然中 

C引起了人们的注意  D 是长久的 
ANSWER: A 

 

（12）-（15） 

为什么在飞机上打移动电话很危险？原来,飞机在天空中是按照规定的方向飞行的，

（12）飞行过程都要受到地面管理人员的指挥,飞机在飞行时需要（13）某种设备与

地面进行联系,这种设备在接到地面指挥中心不断发出信号后，（14）。如果发现飞

机离开了规定的方向,它就会（15）自动改正错误,保证飞机正常飞行。但是,当移动

电话工作时,它所发射的无线电波会影响飞机上的设备系统。因此,在飞机上是不能使

用移动电话的。 

 

（12） A 整个 B广大  C 整体 D 个别 
ANSWER: A 

 

（13） A 利用 B参考  C从事  D 发挥 
ANSWER: A 

 

（14） A 就能确定飞机的准确位置  B 而且知道飞行速度 

    C就能避开飞行的鸟   D 可以安全起飞 
ANSWER: A 

 

（15）A 立即 B反复  C相对  D 更加 
ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: 请用所给词语完成句子或对话 (2.5 điểm, 0.5/câu) 

1. 快要到站了，你别…………………………，不安全。 (靠) 

2. 因为工作的需要，我 ………………………… （时刻） 

3. 一下课，………………………… （立刻） 

4. A: 你听说了吗？小王和小李离婚了！ 

B:  ………………………… （居然） 

5. A:你一个人来中国，你的爸爸妈妈放心吗？ 

B:………………………… （临） 

 

Câu hỏi 2: 选择合适的词语填空 (1.5 điểm, 0.25/câu) 

 

 套 锁 挣 长途    强烈    想象 

 

1 你觉得我穿这（   ）西服去电视台参加节目怎么样? 

2 我不能（   ）她喝醉了会是什么样子。 

3 国际（   ）电话很贵,现在我们一般上网聊天儿。 

4 因为同学们（   ）要求,我们决定这个周末出去活动。 

5 房门被反（   ）上了,他从窗户里跳出来。 

6 暑假的时候我想去打工两个月（   ）点儿钱。 

 

 

Câu hỏi 3: 组句(1.5 điểm, 0.5/câu) 

 

1 你还是留一串新房的钥匙给我们吧。 

2 我们回家时是一个深冬的夜里。 

3 妻子会给全家人做一顿美味的海鲜。 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 4.5  

Câu 1 – 15  0.3  

………………  ……  

II. Tự luận 5.5  

Câu hỏi 1: 请

用所给词语完

成句子或对话 

(2.5 điểm) 
 

略 2.5  

Câu hỏi 2: 

(1.5 điểm) 选

择合适的词语

填空 
 

1. 套 

2. 想象 

3. 长途 

4. 强烈 

5. 锁 

6.  挣 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

 

Câu hỏi 3: 

(1.5 điểm) 组

句 

 

 

1 你还是留一串新房的钥匙给我

们吧。 

2 我们回家时是一个深冬的夜

里。 

3 妻子会给全家人做一顿美味的

海鲜。 
 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                          Đã duyệt 
 
 
  
                 TS. Phạm Đình Tiến Hàn Hồng Diệp 

 


